
 1 

 
Xoá đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống cho  

các cộng đồng ở Thừa Thiên Huế, Việt Nam 
 

 Phân loại: Thực hành tốt  
 City / Town / Village: Thừa Thiên Huế  
 Quốc gia: Việt Nam  
 Khu vực: Châu Á  
 Tên của Người Liên hệ: Phan Văn Hải (Mr), Tổng giám đốc  
 Địa chỉ:  
 Tên tổ chức này:  
 Quỹ Khuyến khích Tự Lập (FESR), thành phố Huế  
 Tầng 3, 01 Lê Hồng Phong  
 
 Thành phố Huế, 84-54-3846-145  
 Quốc gia: Việt Nam  
 Điện thoại (Country code) (mã thành phố) số: 84-54-3846-145  
 Fax (Mã quốc gia) (mã thành phố) số: 84-54-3846-145  
 Địa chỉ email.  Của người liên hệ: vanhaiphan@gmail.com  

Các loại hình hoạt động: 
 Giảm nghèo  
 - Tiếp cận tín dụng  
 Dịch Vụ Xã Hội  
 - Giáo dục  
 Quản lý môi trường  
 - Sức khỏe môi trường 
 Mức độ hoạt động: Thành phố / Thị xã  
 Hệ thống sinh thái: Lục địa 
 Tóm tắt:  
 FESR đã và đang theo đuổi mục tiêu xây dựng cộng đồng tích cực mà trong đó các thành 
viên và đặc biệt là phụ nữ đều có thể tự lập và là công dân tiêu biểu của xã hội.  Hơn tám 
qua từ năm 2000 đến 2007, FESR đã nhận được sự động viên, khuyến khích của chính 
quyền thành phố cũng như những sự hỗ trợ trực tiếp của các tổ chức trong và ngoài nước 
và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:  

  Hỗ trợ hơn 12.000 người nghèo, trong đó có 10.000 phụ nữ đóng vai trò là chủ hộ 
ở 35 cộng đồng vay không cần tài sản thế chấp và lãi suất ưu đãi với khoản vay từ 
2.000.000 đến 10.000.000 đồng mỗi hộ (tương đương 150-750 USD) dưới hình 
thức thanh toán trả góp một phần lãi và gốc hàng tháng trong thời gian từ 12-24 
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tháng.  Từ khoản vay này, chị em phụ nữ sử dụng nó cho mục đích nâng cao thu 
nhập của gia đình. Thông qua tăng gia sản xuất nhằm cải thiện điều kiện sống đã 
người phụ nữ tránh tình trạng thất nghiệp và không phụ thuộc nhiều vào người 
chồng trong cuộc sống;  

  Thành công trong việc tập huấn trực tiếp cho từ 10-20 thành viên vay vốn trong 
mỗi đợt giải ngân về phương thức sử dụng vốn hiệu quả, các hình thức buôn bán, 
trồng trọt, chăn nuôi... và tiết kiệm chi tiêu; 

 Tổ chức thành công các khóa tập huấn cho cả nam giới và nữ giới tại cộng đồng 
trong việc nuôi dạy con cái, thói quen giữ gìn vệ sinh và gìn giữ hạnh phúc gia 
đình. 

  Tổ chức có hiệu quả các buổi thảo luận về các vấn đề xã hội và khuyến khích phụ 
nữ nêu lên ý kiến trong các buổi nói chuyện, trao đổi trước cộng đồng 

 Phát tờ rơi về các vấn đề cơ bản của phụ nữ như phát triển kinh tế, tình trạng sức 
khỏe, giáo dục giới tính, phát triển kỹ năng và nâng cao nhận thức về quyền lợi và 
những thiệt thòi của phụ nữ trong gia đình và xã hội.   

 Các cột mốc quan trọng: 

 01 Tháng Một 2000: thành lập  
 Ngày 31 Tháng 12 Năm 2002: Tổng số các hộ vay vượt quá 2.500  
 31 tháng 12 năm 2004: Tổng số các hộ vay vượt quá 5.000  
 16 Tháng 12 Năm 2005: Nhận Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế 
 Ngày 07 tháng 3 năm 2008: Nhận giải thưởng UN-HABITAT  
 Tường thuật:  
 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH: 
 Miền Trung Việt Nam, đặc biệt là Tỉnh Thừa Thiên Huế, bị thiệt hại nặng nề trong cơn 
bão lịch sử 1999. Một gia đình Việt Kiều Mỹ đã gửi tặng 40,000 $ để hỗ trợ khẩn cấp cho 
các nạn nhân trong cơn đại hồng thủy. Những tình nguyện viên đã thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ nhận đạo nói trên và gia đình Việt Kiều này ngay sau đó đã thành lập Trung 
Tâm Khuyến Khích Tự Lập. 
THIẾT LẬP CÁC ƯU TIÊN:  
 Một hoặc hai thành viên có uy tín tại địa phương trực tiếp cộng tác với FESR để thành 
lập các Tổ Tương Trợ (số lượng các thành viên vay vốn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong quá 
trình hoàn tất vòng vay) để tập huấn họ các vấn đề cơ bản về phát triển kinh tế gia đình, 
chăm sóc sức khỏe trẻ em ...  FESR có một số lượng hơn 1.000 thành viên vay vốn đã 
hoàn tất vòng vay, trong đó có gần 600 gia đình đã tiến tới tự lập.  Bên cạnh đó FESR 
cũng đã đạt được những kết quả quan trong khác: 

1.  Duy trì hạnh phúc gia đình và niềm tin vào cuộc sống cho các hộ vay 
2.  Tăng thẩm quyền của phụ nữ trong gia đình;  
3.  Dấu hiệu của trẻ em được ăn no và được đi học;  
4.  Nâng cao tiếng nói của phụ nữ trong các cộng đồng;,  
5.  Tạo công ăn việc làm cho phụ nữ.  
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HÌNH THÀNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: 
Thành lập vào đầu năm 2000, sau thiệt hại của cơn lũ lịch sử vào cuối năm 1999, FESR là 
dự án điểm hoạt động trên địa bànTỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam do một gia đình Việt 
kiều Mỹ tài trợ. Hoạt động hàng ngày của dự án được thực hiện bởi một nhóm sinh viên 
Việt tốt nghiệp đại học mà hơn 90% trong số họ là phụ nữ dưới sự giám sát của Hội đồng 
quản trị hoàn toàn tự nguyện và không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào.  
 Tính đến nay, FESR đã hỗ trợ hơn 12.000 người nghèo, trong đó có 10.000 là phụ nữ và 
là chủ hộ ở 35 cộng đồng tại Thành phố Huế  với các khoản vay vừa và nhỏ nhằm phát 
triển kinh doanh, buôn bán khác nhau để nuôi gia đình và gửi con cái của họ đến trường 
học.  Tổng số vốn đến nay đã vượt quá 1.200.000 USD; trong đó chi phí điều hành ít hơn 
6%, và tỷ lệ thu hồi vốn đạt 98,2%.  
 
Huy động NGUỒN VỐN: 
Là một NGO hoạt động nhân đạo, FESR đã và sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ 
của gia đình Việt kiều Mỹ từ đầu và trong thời gian tới.  Hiện nay, tổng quỹ đã hơn 
1.200.000  đô la và FESR vẫn tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của mình.  Số tiền 
lãi từ hoạt động tín dụng đã được chia thành các phần sau đây:  

  Trích 10% cho các tổ trưởng tổ tương trợ nếu tổ tương trợ đã thực hiện tốt thanh 
toán;  

  Trích10% cho cộng tác viên nguời đóng vai trò là cầu nối giữa người vay giữa 
FESR và chính quyền địa phương;  

  Sử dụng 30% cho chi phí quản lý hành chính  
  Trích 30% đối với hoạt động hỗ trợ khác như cứu trợ cho người nghèo hoặc các 

hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai; cấp học bổng cho học sinh nghèo; 
xây dựng trường mẫu giáo; tổ chức các buổi tập huấn về nâng cao nhận thức cho 
phụ nữ, đào tạo các khóa học về nuôi con, thói quen tốt về vệ sinh , vệ sinh, giữ 
gìn hạnh phúc trong gia đình ...  

  Còn 20% được sử dụng cho việc hỗ trợ phát triển quỹ.  

 Cùng với sự hợp tác của Chính quyền Thành phố Huế nhằm thục hiện các hoạt động tại 
địa phương, FESR cũng hợp tác với CoVN ( Quỹ Tạo Cơ hội cho Việt Nam) trong lĩnh 
vực tín dụng 
với FHF (Friends of Hue Foundation) trong các hoạt động cứu trợ và hỗ trợ trẻ em thiệt 
thòi, với EMW (Eastmeetswest) trong việc xây dựng trường mẫu giáo ...  
 Ngoài ra, FESR tích cực hợp tác với các NGOs khác để thực hiện dự án nhân đạo ngắn 
hạn.  
 
Kết quả đạt được: 
Câu chuyện thành công 1: Từ người sở hữu 2 con lợn trở thành một nhà cung cấp heo 
con giống  
Chị Lê Thị Điệp ở Phường Phú Hậu trước đây chỉ làm công việc nội trợ, chăm sóc hai 
con lợn và vài con gà để bổ sung thu nhập gia đình.  Sau ảnh hưởng của dịch cúm gia 
cầm,  chị nhận thấy phương án tốt nhất là chỉ cung cấp heo con cho các doanh nghiệp sân 
sau khác, chị ngưng việc nuôi gà, quyết định vay vốn từ FESR, mở rộng chuồng nuôi lợn, 
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và bắt đầu nhân nhiều heo giống.  Đến nay, sau ba năm, chị đã mua được ti vi và một xe 
gắn máy, và sắm sửa áo quần cho các con khi đến trường. Vừa là thành viên vay vốn tích 
cực, chị  cũng tham gia tích cực vào các nhóm thảo luận của Hội phụ nữ.  
 
Câu chuyện thành công 2: Từ một người Nội trợ nhút nhát trở thành chủ sở hữu tự 
tin một quầy hàng 
Chị Trần Thị Thanh Vân sống tại Thôn Long Thọ, Thành phố  Huế vốn là một phụ nữ 
nhút nhát và rất tự ti đối với cuộc sống. Nội trợ là công việc chính của chị do đó chị phải 
sống lệ thuộc vào chồng.  Tham gia vào Chương Trình năm 2000, với khoản vay  
2.000.000 đồng (khoảng 150 USD tại thời điểm đó), chị đã quyết định mở một cửa hàng 
nhỏ tại nhà. Cửa hàng của chị mở buôn bán ngày càng lên tạo điều kiện cho chị hoàn tất 
các khoản vay và tiếp tục quay vòng với số vốn ngày càng lớn thông qua ba vòng của các 
khoản vay với số tiền ngày càng lớn, chị bây giờ là có thể tự hào là chủ sở hữu một cửa 
hàng lớn  trong làng.  Chị đã không còn nhút nhát như trước đây nữa và hiện chị là tổ 
trưởng Tổ Tương Trợ trong thôn, là thành viên luôn khuyến khích những người khác để 
sử dụng số tiền vay  từ FESR một cách có hiệu quả để tăng thu nhập từ buôn bán.  Chị 
còn là một tuyên truyền viên hướng dẫn cho phụ nữ trong thôn về phương pháp kế hoạch 
hoá gia đình, vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng, và giáo dục trẻ em.  
 
 Bài học kinh nghiệm  
 Chúng tôi hiểu rằng  người dân Thành phố Huế nói riêng và người Việt Nam nói chung 
sống trong điều kiện khó khăn về vật chất và tinh thần suốt ba thế kỷ qua. Và, nghèo đói 
là nguyên nhân gốc rễ của vô số tệ nạn làm đau đớn con người, đặc biệt đối tượng dễ bị  
tổn thương như phụ nữ người, trẻ em, người tàn tật , người cao tuổi ...Nghèo đói khiến 
người dân Việt Nam bị thiếu thực phẩm và quần áo, giáo dục và cơ hội được làm chủ vận 
mệnh của chính họ.  Đa số người dân bị ảnh hưởng, lâm vào hoàn cảnh bi thương là do 
quan niệm về giới tính , tệ nạn bạo lực trong gia đình và xã hội, bao gồm cả chế độ nô lệ 
thời hiện đại dưới hình thức bóc lột lao động.  Kết quả là, FESR đã nỗ lực đóng góp một 
phần vào nâng cao vị thế phụ nữ  giúp họ nhận thức được những rủi ro mà họ phải đối 
mặt và có khả năng tránh hoặc giảm thiểu các tác động để tồn tại và phát triển.  Sau nhiều 
nỗ lực trong khoảng thời gian hơn  sáu năm FESR đã giúp xây dựng một nhận thữ công 
dân, giúp người dân đứng vững và tự đi được trên đôi chân của mính. 
 
 FESR tổ chức hoạt động tín dụng dựa theo mô hình Grameen nhưng chúng tôi đã linh 
hoạt điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam và điều này đã giúp tạo ra sự thành 
công của FESR.  Chúng tôi đã có sự hợp tác chặt chẽ với Chính quyền Thành phố  chính 
phủ, và chính quyền địa phương, đoàn thể phụ nữ, nông dân, và các cơ quan liên quan 
khác.  Ngày nay, FESR có sự tự tin và nhận được sự hợp tác của người dân ở Thừa Thiên 
Huế.  
 Là một thành viên chính thức của CityNet, Thành phố Huế  đã thực hiện tất cả các trách 
nhiệm đối với các hoạt động của CITNYET.  Bên cạnh đó, như là một đối tác của FESR, 
Thành phố Huế đã cung cấp cơ hội để hỗ trợ FESR hoạt động đặc biệt là trong lĩnh vực 
xoá đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường,  trong việc nâng cao nhận thức của phụ nữ để 
khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động xã hội và ra quyết định.  Kết quả là,  Thành 
phố  chủ trương để FESR đệ trình trình tham gia Giải thưởng Tổ chức Xã hội dân sự.  
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 Bước chuyển  
 FESR bắt đầu với một định nghĩa rõ ràng về sứ mệnh, mục tiêu, mục đích, phương thức 
hoạt động, và tuân thủ luật pháp.  Thực hiện đạo đức của nhân viên và minh bạch của tất 
cả các hoạt động một cách cao nhất trên danh sách các bổn phận phải làm.  Giá trị trụ cột 
khác bao gồm việc tuân thủ pháp luật, hiệu quả cao, hiệu quả chi phí, và sự đáp ứng.  Các 
nhân viên đã tăng từ 3 người từ trong năm 2000 lên đến 16 người trong năm 2008, với hai 
vị trí bổ sung trong quá trình kiện toàn.  Hai trong số 4 thành viên của Hội đồng quản trị 
cư trú tại thành phố Huế và sẵn sàng đương đầu với việc ra quyết định.  FESR có một 
Bản ghi nhớ hợp tác với thành phố Huế , trong nỗ lực chung để xoá đói, giảm nghèo.  
FESR được biết đến là một tổ chức vô vị lợi  họat động chủ yếu là thông qua phụ nữ để 
giúp  người nghèo và cộng đồng.  Đồng thời được biết đến như là một tổ chức minh bạch 
và sẵn sàng đáp ứng.  Thành phố Huế cho rằng  FESR như là một yếu tố thiết yếu trong 
kế hoạch phát triển của địa phương ở thế kỹ 21. Chủ tịch UBND thành phố Huế  đã giới 
thiệu một số thành tựu của FESR trong hội nghị quốc gia của các chủ tịch thành phố tại 
Hà Nội năm 2005.  
 
 FESR tiếp cận để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra bằng việc quản lý công việc 
mang tính kỹ thuật và hành thông qua việc tập trung, lên kế họach, đo lường, đúc kết tài 
liệu và báo cáo. Dự án được tổ chức tốt và được chỉ đạo, thực hiện bởi một đội ngũ nhân 
viên tận tụy đã tốt nghiệp đại học, và được đánh giá bởi những người độc lập được biết là 
có tay nghề và đạo đức cao.  
Mô hình tổ chức của chúng tôi đã được quan tâm nhiều đến và nghiên cứu của học giả 
Việt Nam hàng đầu của Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS).  Hy vọng rằng mô hình này sẽ 
được áp dụng và phổ biến dựa trên các đặc trưng sau đây:  

  Chương trình của chúng tôi đã bắt chước mô hình của Ngân hàng Grameen, 
nhưng chúng tôi cung cấp khoản vay tín dụng với lãi suất thấp để giúp các cộng 
đồng nghèo;  

  Hợp tác với Hội Phụ nữ, Hội Làm vườn, Hội nông dân ... để chọn các cộng tác 
viên địa phương cộng tác với chúng tôi;  

  Các chương trình của chúng tôi đã được hỗ trợ bởi chính quyền địa phương, vì 
vậy chúng tôi có thể cắt giảm thủ tục hành chính phức tạp để phục vụ người nghèo 
ở năng lực tối đa có được;  

  Chi phí điều hành của chúng tôi là 6%  thấp hơn của các tổ chức  hoặc cơ quan 
trung bình từ 20 đến 30%.  

  Các quy định và thủ tục giấy tờ minh bạch luôn luôn có sẵn cho những người 
muốn biết.  

 Liên quan:  
 Ông Nguyễn Đặng Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế  
 23-25 Lê Lợi, Tp.,  Thành phố Huế  ,  Việt Nam  
 Tel: +84-54-3848299 Fax: +84-54-3822681  
 Email: thanhpho@thuathienhue.gov.vn  
 Ông Nguyễn Nhiên - Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Huế  
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 01 Lê Hồng Phong, Tp.,  Thành phố Huế  ,  Việt Nam  
 Tel: +84-54-2220444 Fax: +84-54-2220445  
 Email: info@doingoai.org  
 Ông Đoàn Phùng, Ph.D., PE - Trustee  
 Quỹ Khuyến khích Tự lập Hoa Kỳ 
 8021 Golfers Oasis 
Las Vegas, NV 89149 
A US 501(c)3 Organization 
Tel. 702-395-6680 
Fax: 702-395-6682 
Email: doanlphung@gmail.com 
 
  
 Thông tin liên hệ khác  
 
 Tổ chức đề cử:  
 Quỹ Khuyến khích tự lập (FESR)  
 Tên của Người Liên hệ: Ông Đoàn Phùng, Ph.D., PE-Trustee của FESR  
 Địa chỉ:  
 8021 Golfers Oasis 
Las Vegas, NV 89149 
A US 501(c)3 Organization 
Tel. 702-395-6680 
Fax: 702-395-6682 
Email: doanlphung@gmail.com 

  
 

 Đối tác 1:  
UBND Thành phố Huế 
 
 Tên của Người Liên hệ: Nguyễn Nhiên 
(Mr)  
 Địa chỉ:  
 Địa chỉ: 23-25, Đường Lê Lợi, thành 
phố Huế, Việt Nam  
 Điện thoại: 84-54-220-444  
 Fax: 84 -54 - 220-445  
 E-mail: info@doingoai.org  

 Đối tác 2:  
 FHF (Friends of Hue Foundation)  
 
 Tên của Người Liên hệ: Jenny Đỗ (Ms), Giám 
đốc điều hành  
 Địa chỉ:  
 PO Box 1823  
 San Jose, CA 95.109  
 Tel: 408.455.0175  
 Email: info@friendsofhue.org  

 
 Đối tác 3:  
 COVN (Tạo cơ hội cho Việt Nam)  

 Đối tác 4:  
 RTR (phòng đọc sách)  
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 Tên của Người Liên hệ: Bùi Hanna 
(Ms), Giám đốc điều hành  
 Địa chỉ:  
 COVN  
 Năm 1490 California Street  
 Mountain View, CA 94.041  
 Email: info@covn.org  

 
 Tên của Người Liên hệ: Phạm Thúy (Ms) 
Giám đốc điều hành, Việt Nam  
 Địa chỉ:  
 Phòng để Đọc  
 111 Sutter Str,  
 16 tầng,  
 San Francisco, CA 94.104  
 Mỹ  
 
 Loại hình tổ chức:  

 
 Đối tác 5:  
 EMW (East Meets West)  
 
 Tên của Người Liên hệ: (John Ông 
Anner), Giám đốc điều hành  
 Địa chỉ:  
 Địa chỉ gửi thư:  
 PO Box 29.292  
 Oakland, CA 94.604  
 Toll Free: 1-800-561-3378  
 Tel: 510 763 7045  
 Fax: 510 763 6545  
 
 Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính 
phủ  
 Loại hình Hỗ trợ: Hỗ trợ tài chính, khác  

 

 
 Tài chính thông tin:  
 Đối tác   Năm 

2003  
 Năm 
2004  

 Năm 
2005  

 Năm 
2006  

 Năm 
2007  

 TOTAL  

 UBND TP 
Huế 

 N / A   N / A   N / A   N / A   N / A   N / A  

 FHF  0   0   0   15.000   0   15.000  
 CoVN   0   0   15.000   0   0   15.000  
 Room to Read  0   18.000   0   0   0   18.000  
 East Meets 
West  

 0   18.000   0   0   0   18.000  

 Tổng ngân 
sách  
 (US $)  

 0   36.000   15.000   15.000   0   66.000  
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 Chính sách liên quan:  
 Chúng tôi hy vọng sẽ áp dụng dự án của chúng tôi cho người nghèo và các cộng đồng xa 
xôi khác đều nhận ra rằng cùng với các dự án khác sẽ xây dựng ở  Thừa Thiên-Huế một 
mô hình phát triển dân sự cơ sở của  Việt Nam  trong thế kỷ 21 trong mục tiêu cụ thể sau 
đây:  

1.  Tiến hành cho  tất cả phụ nữ trong tỉnh vay những khoản tiền nhỏ để họ để chăn 
nuôi lợn hoặc nuôi cá, trồng cây ăn quả hoặc rau, cung cấp địch vụ tạo thu nhập, 
sản xuất sản phẩm bán ra thị trường, sản xuất thực phẩm đặc sản, hoặc điều hành 
các quầy hàng nhỏ để bảo đảm cho gia đình với một số biện pháp an ninh kinh tế;  

2.  Tiến hành thường xuyên việc tập huấn cho phụ nữ hưởng lợi mỗi khi nhân viên 
của FESR đến cộng đồng để giải ngân cho vay.  Các khoản cho vay với lãi xuất 
thấp và được dựa trên tín chấp của khách hàng vay, qua đó người vay có thể sử 
dụng vốn vay một cách hiệu quả và hoàn trả lại số tiền hàng tháng theo thỏa thuận, 
và để giúp đỡ lẫn nhau trong Tổ Tương Trợ;  

3.  Khuyến khích / đề nghị mỗi Tổ Tương Trợ  tài trợ cho một người/ gia đình  cực 
nghèo để tiến buôn bán tiến tới tự lập.  FESR sẽ cung cấp các khoản vay nhỏ với 
lãi suất rất thấp (ví dụ: 0,2% / tháng) cho vốn vay cực nghèo.  

4. Bên cạnh hoạt động tín dụng, hoạt động cộng đồng cũng được FESR quan tâm 
như việc xây dựng 2 trường mẫu giáo mỗi năm để phục vụ cho các em nhỏ ở các 
địa phương còn gặp khó khăn.  Đồng thời tập huấn cho các cô giáo cách lập kế 
hoạch, giảng dạy, và duy trì các trường như một doanh nghiệp và hướng tới mục 
tiêu tự lập trong vòng ba năm.  Trường mẫu giáo hiện chưa được tài trợ bởi chính 
phủ và do đó được khuyến khích trở thành trường tư thục.  

 


